
Lactobacillus/Hydrolyzed [Honey/Sugar
Cane/(Aralia Elata/Equisetum Arvense/Oenothera
Tetraptera/Gynostemma Pentaphyllum/Sambucus
Nigra/Angelica Furcijuga/Camellia Sinensis/Thea

Sinensis/Sasa

Tên
Lactobacillus/Hydrolyzed [Honey/Sugar Cane/(Aralia Elata/Equisetum
Arvense/Oenothera Tetraptera/Gynostemma Pentaphyllum/Sambucus
Nigra/Angelica Furcijuga/Camellia Sinensis/Thea Sinensis/Sasa

Số CAS
Tên 
hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Quy 
định
Chức 
năng
Ứng 
dụng

Thành phần có INCI

Không có dữ liệu


